
STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 1 Tô Nguyễn Ánh Vi x 301690439 04/06/2015 Công an tỉnh Long An

xã Phước Đông, 

huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An

Cá nhân 25 Đạt

2 2 Trần Thị Cẩm Hồng x 363828227 16/07/2014
Công an tỉnh Hậu 

Giang

phường Hiệp 

Thành, thị xã Ngã 

Bảy, tỉnh Hậu 

Giang

Cá nhân 30 Đạt

3 3 Lưu Thị Diễm Hương x 025276529 11/06/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh

37/2 ấp 1, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cá nhân 25 Đạt

4 4 Nguyễn Thị Ngọc Lan x 321527617 23/09/2010 Công an tỉnh Bến Tre

xã Khánh Thạnh 

Tân, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến 

Tre

Cá nhân 26 Đạt

5 5
Huỳnh Thị Thanh 

Phụng
x 285394968 23/04/2009

Công an tỉnh Bình 

Phước

phường Phước 

Bình, thị xã 

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

Cá nhân 25 Đạt

6 6 Nguyễn Thị Trà My x 031438531 05/08/2011
Công an Thành phố 

Hải Phòng

6/342 Tô Hiệu, 

phường Hồ Nam, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

Cá nhân 30 Đạt

7 7 Nguyễn Quốc Hưng x 365049858 11/03/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

xã Long Hưng, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Cá nhân 30 Đạt
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STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

8 8 Đinh Văn Phương x 321354792 30/06/2017 Công an tỉnh Bến Tre

57 Thép Mới, 

Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cá nhân 27 Đạt

9 9 Nguyễn Khánh Hưng x 034088004780 27/12/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

159/22 Nguyễn 

Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cá nhân 29 Đạt

10 10 Nguyễn Hữu Hồng x 363548066 05/11/2010
Công an tỉnh Hậu 

Giang

4/2 Lưu Chí Hiếu, 

phường Tây 

Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cá nhân 27 Đạt

11 11 Nguyễn Phương Thảo x 094180000293 17/06/2019

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

50/2 Tân Quý, 

Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cá nhân 29 Đạt

12 12 Võ Thị Phương Thanh x 023464143 12/04/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh

50/2 Tân Quý, 

Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cá nhân 29 Đạt

13 13 Nguyễn Quốc Bảo x 251045009 24/06/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

50/2 Tân Quý, 

Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cá nhân 27 Đạt

14 15 Phạm Thị Diệu Thơ x 079195005432 01/02/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

26 Đạt
Số 163, đường 

Nguyễn Đức 

Cảnh, phường 

Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI AN CÁT       



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

15 16
Nguyễn Thị Thu 

Quỳnh
x 273553958 08/08/2011

Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
27 Đạt

16 17 Tăng Bùi Thiên Trân x 025834937 04/01/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

17 18 Trần Minh Luân x 079202014145 05/06/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

18 19 Ngô Thị Thùy Linh x 341303628 23/05/2014
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

19 21 Trang Thị Kim Thảo  x 381966437 06/07/2017 Công an tỉnh Cà Mau 23
Không 

 đạt

20 24 Huỳnh Thị Hồng Đào  x 023179135 20/5/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

21 25 Đinh Thị Hà  x 245277572 08/03/2012
Công an tỉnh Đắk 

Nông
25 Đạt

22 26
Nguyễn Huỳnh Thi 

Phương
 x 321542490 3/5/2011 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

23 28 Nguyễn Thúy Quỳnh  x 025437785 13/04/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

24 29 Trương Quốc Tài x  334894341 21/09/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

25 31 Phạm Thị Nguyên  x 090927115 27/02/2006
Công an tỉnh Thái 

Nguyên
24 Đạt

26 32 Lê Thị Mỹ Dung  x 321781330 19/08/2016 Công an tỉnh Bến Tre 22
Không 

 đạt

27 33
Nguyễn Thị Thanh 

Ngân
 x 301267866 27/11/2003 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

Số 163, đường 

Nguyễn Đức 

Cảnh, phường 

Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI AN CÁT       

128 Trần Quang 

Khải, phường 

Quang Định, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH
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Ngày/tháng/ 

 năm cấp 
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Điểm 

thi

Kết 
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28 37 Đỗ Cao Thiên x  231295635 10/05/2016 Công an tỉnh Gia Lai 28 Đạt

29 38 Phạm Thị Hoa  x 036199010693 18/10/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

30 39 Sơn Vỉnh x  334920501 01/03/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 23
Không 

 đạt

31 40 Nguyễn Văn Sơn x  285781761 09/04/2016
Công an tỉnh Bình 

Phước
27 Đạt

32 41 Nguyễn Vũ Châu x  331332972 19/2/2013
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
20

Không 

 đạt

33 42 Đoàn Thị Thanh Diễm  x 241813499 29/09/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

34 43 Lê Thị Mỹ Dung  x 025186832 10/11/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

35 45 Đặng Anh Tài x  194514665 28/10/2009
Công an tỉnh Quảng 

Bình
26 Đạt

36 49 Phan Thị Ngọc Viên  x 341902597 5/7/2014
Công An Tỉnh Đồng 

Tháp
26 Đạt

37 50 Phạm Thị Xuyến  x 003481004656 21/09/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

22
Không 

 đạt

38 51 Nguyễn Quỳnh Giao  x 079189000701 23/3/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

39 52 Phan Quốc Chiến x  184286774 01/07/2014 Công an tỉnh Hà Tĩnh 28 Đạt

40 53 Nguyễn Quốc Vinh x  352582654 09/06/2016
Công an tỉnh An 

Giang
27 Đạt

128 Trần Quang 

Khải, phường 

Quang Định, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

41 54 Trần Thị Ngọc Phước  x 261268593 26/04/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

42 55 Nguyễn Thanh Hùng x  331741467 30/06/2010
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
25 Đạt

43 56 Phạm Trang Thảo  x 272408543 07/07/2010
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

44 58 Võ Thị Ngọc Cẩm  x 079184001248 07/03/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

45 59 Nguyễn Tấn Lộc x  025576956 04/01/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

46 63 Lê Thị Tuyết Lan  x 331775677 12/04/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
26 Đạt

47 65
Nguyễn Thị Thảo 

Phương
 x 031394002205 21/3/2019

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

25 Đạt

48 67 Nguyễn Tuyết Trinh  x 251182158 14/10/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 Đạt

49 68 Trần Kim Đầm  x 371428057 09/04/2007
Công an tỉnh Kiên 

Giang
26 Đạt

50 69 Dương Lê Thị Thảo  x 241918131 13/03/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 Đạt

51 72 Mã Thị Bích Diểm  x 385289374 22/02/1983 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

52 73 Phạm Thị Khánh Linh  x 285180076 10/12/2014
Công an tỉnh Bình 

Phước
29 Đạt

53 74 Lương Thị Bích Vân  x 025526776 13/09/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
22

Không 

 đạt

128 Trần Quang 

Khải, phường 

Quang Định, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH
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54 75 Lê Thị Tiểu My  x 334951153 15/01/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

55 77 Nguyễn Phương Trang  x 026094891 08/10/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

56 78
Nguyễn Dương Thuỳ 

Linh
 x 023770799 17/12/2011

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

57 79 Trần Văn Đạt x  113682529 11/02/2019
Công an tỉnh Hòa 

Bình
26 Đạt

58 81 Hoàng Thị Duyên x 187651823 27/11/2013 Công an tỉnh Nghệ An 26 Đạt

59 82 Lê Ngọc Hân  x 094194000138 16/07/2019

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

60 83 Nguyễn Thị Mỹ Vy  x 215490541 15/04/2014
Công an tỉnh Bình 

Định
25 Đạt

61 89 Quách Thùy Trinh  x 025590583 14/04/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

62 91 Bùi Minh Tâm x  321528045 31/08/2010 Công an tỉnh Bến Tre 25 Đạt

63 92 Nguyễn Minh Tươi x  079094002749 05/09/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

64 93 Phạm Xuân Sơn x  245458980 9/11/2018
Công an tỉnh Đắk 

Nông
28 Đạt

65 94 Phạm Thị Thu Hiền  x 241811592 16/06/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 Đạt

66 98 Nguyễn Thị Đào  x 192097428 27/07/2012
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
23

Không 

 đạt

128 Trần Quang 

Khải, phường 

Quang Định, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH
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thi
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67 100 Nguyễn Thu Giang  x 063577853 15/10/2018 Công an tỉnh Lào Cai 22
Không 

 đạt

68 101 Nguyễn Thanh Triều x 025610095 09/04/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

69 103 Lê Thị Ngọc Thắm x 312363867 24/03/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

70 104 Trần Thị Thanh Hiền x 079193007368 07/11/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

71 105
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
x 230817441 04/01/2017 Công an tỉnh Gia Lai 28 Đạt

72 106 Ôn Sỹ Ích x 079095007243 19/11/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật 

tự xã hội

29 Đạt

73 107 Hoàng Hoàng Hưng x 025112597 01/04/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

74 108
Huỳnh Thị Hương 

Uyển
x 079192004336 30/06/2017

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật 

tự xã hội

26 Đạt

75 109 Lê Thị Hà Phương x 221392910 06/10/2017 Công an tỉnh Phú Yên 28 Đạt

76 110 Ngô Thanh Trúc x 079199006108 09/08/2017

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật 

tự xã hội

27 Đạt

77 111
Nguyễn Huỳnh Trúc 

Anh
x 079190006060 06/06/2018

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật 

tự xã hội

28 Đạt

78 112 Trương Quốc Phong x 241645377 02/07/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

79 113 Võ Tuyết Ngọc x 352490427 24/01/2014
Công an tỉnh An 

Giang
28 Đạt

199-205 Nguyễn 

Thái Học, phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁCH HÓA 

SÀI GÒN 

CO.OP

128 Trần Quang 

Khải, phường 

Quang Định, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

Số 1, đường 17A, 

khu phố 11, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

AEON VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH TP 

HỒ CHÍ 

MINH
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80 114 Phạm Thị Kim Ngân x 025664266 11/07/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

81 116 Nguyễn Pha Hòa x 026055338 21/07/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

82 117 Lê Hữu Phước x 312011105 28/10/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

83 118 Bế Hùng Dũng x 270971750 04/05/2005
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

84 119 Đỗ Bảo Vy x 261500368 05/04/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 Đạt

85 120
Nguyễn Ngọc Dương 

Sang
x 271781927 19/02/2011

Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

86 121 Trương Hớn Nam x 023721002 05/11/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

87 122
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
x 281146771 18/07/2019

Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

88 123 Ngô Thị Kim Xong x 023528025 07/10/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

89 124
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh
x 079179007727 28/02/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật 

tự xã hội

28 Đạt

90 125
Nguyễn Thị Tuyết 

Oanh
x 079187009104 10/10/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

91 126 Nguyễn Thị Nhân x 025497206 07/10/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

92 127 Trần Thị Nga x 079169008869 09/07/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

199-205 Nguyễn 

Thái Học, phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁCH HÓA 

SÀI GÒN 

CO.OP

621 Phạm Văn 

Chí, Phường 7, 

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

RƯỢU VÀ 

CỒN VIỆT 

NAM



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 
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CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

93 128 Nguyễn Minh Đức x 025707405 02/04/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

94 129 Dương Công Cường x 300823928 12/10/2010 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

95 130 Bùi Hoàng Khánh x 023306129 23/6/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

96 131 Võ Văn Phát x 079092009741 23/08/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

97 132
Bùi Thanh Vũ Đình 

Phương
x 079078006564 14/03/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

98 133 Nguyễn Phước Lộc x 351758559 12/10/2015
Công an tỉnh An 

Giang
30 Đạt

99 134 Nguyễn Thanh Thảo x 301089191 19/10/2005 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

100 135 Nguyễn Ngọc Nhân x 301670526 13/03/2015 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

101 136 Nguyễn Thế Tôn x 080094000102 22/11/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên viên chấm thi PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

621 Phạm Văn 

Chí, Phường 7, 

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

RƯỢU VÀ 

CỒN VIỆT 

NAM

225/13/2 Võ 

Thành Trang, 

Phường 11, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM DINH 

DƯỠNG 

ASEAN


